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Khô mắt là một căn bệnh khá phổ biến trong cuộc sống ngày nay, nhưng hầu hết chúng ta chưa
nhận biết được và chưa hiểu hết về khô mắt.

  

Có rất nhiều định nghĩa về khô mắt. Khô mắt là một tập hợp những bệnh của nước mắt và bề
mặt nhãn cầu. Hay khô mắt là sự rối loạn của màng phim nước mắt, xảy ra khi nước mắt không
thể cung cấp đầy đủ độ ẩm cho mắt. Trong đó, nước mắt có vai trò bôi trơn và bảo vệ bề mặt
nhãn cầu, đang giảm thiểu về mặt số lượng và chất lượng. Hậu quả gây các triệu chứng khó
chịu, rối loạn thị giác và bất ổn định của phim nước mắt với tổn thương bề mặt nhãn cầu.

  

Chế tiết nước mắt gồm hai chế tiết: cơ bản và phản xạ. Chế tiết cơ bản do các tuyến lệ phụ tiết
ra là chủ yếu, tiết nước mắt thường xuyên. Chế tiết phản xạ do tuyến lệ chính tiết ra, nước mắt
chỉ được tiết ra khi có phản xạ.
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      Màng phim nước mắt là một màng mỏng gồm 3 lớp, có nhiệm vụ bao phủ và bôi trơn bề mặtnhãn cầu. Lớp ngoài cùng là lớp mỡ, có chức năng ngăn ngừa nước mắt bốc hơi và đóng vai tròthiết yếu trong chất lượng của phim nước mắt. Lớp giữa là lớp nước trong suốt, đảm bảo cungcấp oxy cho biểu mô giác mạc, có tính sát trùng nhẹ làm cho giác mạc trơn nhẵn, rửa trôi bụibẩn. Lớp trong cùng là lớp nhầy, có chức năng giữ cho lớp nước trải đều trên bề mặt nhãn cầu,khiến giác mạc luôn được làm ẩm. Khi một trong các thành phần trên của phim nước mắt có sựthay đổi sẽ dẫn đến hiện tượng khô mắt.  Hiện tượng khô mắt thường xảy ra do rất nhiều nguyên nhân như:        -  Tuổi tác: tuổi càng cao (từ > 50 - 60 tuổi) mắt càng bị lão hóa, lượng nước mắt tiết ra giảmsẽ gây ra khô mắt.       -  Giới tính: nữ giới dễ bị khô mắt hơn so với nam giới.      -  Môi trường và lối sống: gió, không khí khô, làm việc nhiều giờ trong phòng máy lạnh hayvới máy vi tính, mang kính áp tròng… là những điều kiện thuận lợi dễ gây ra khô mắt.       -  Viêm nhiễm ở mắt như viêm mi mắt, viêm kết mạc… cũng gây ra khô mắt.      -  Một số bệnh như: đái tháo đường, viêm khớp dạng thấp, lupus, xơ cứng bì, hội chứngSjogren, rối loạn tuyến giáp... cũng gây ra khô mắt.       -  Rối loạn nội tiết tố: sự thay đổi nội tiết tố trong thời kỳ mãn kinh làm giảm tiết nước mắtcũng gây ra khô mắt.       -  Thuốc: thuốc nhỏ mắt và tá dược, thuốc kháng histamin, thuốc chống trầm cảm, thuốcchẹn bêta, và thuốc tránh thai… sẽ gây ra khô mắt do gây ra tác dụng phụ làm giảm tiết nướcmắt..     Với các triệu chứng chính là cộm mắt, đỏ mắt, kích thích mắt, bệnh khô mắt gây ảnh hưởng tớiđời sống sinh hoạt hàng ngày của người bệnh. Vì luôn cảm thấy khó chịu trong mắt nên ngườikhô mắt giảm tập trung công việc, hay than phiền về bệnh tật, giảm năng suất lao động. Nếukhông được điều trị, các triệu chứng trên sẽ xuất hiện thường xuyên hơn, nặng hơn, làm giảmthị lực và gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập và lao động của người bệnh. Bệnh nhân sẽkhó chịu, cảm thấy chói, cộm, sợ ánh sáng, không mở được mắt.  Tại Mỹ ước tính có 4,91 triệu người trên 50 tuổi bị khô mắt (3,23 triệu là nữ giới và 1,68 triệu lànam giới) với tỷ lệ ước lượng từ 5% đến 35% dân số mắc. Việt Nam có khoảng 4 triệu đến 6triệu người bị khô mắt ở các mức độ khác nhau, gặp nhiều ở người cao tuổi, phụ nữ thời kỳ mãnkinh, những người làm việc văn phòng có độ ẩm thấp, tiếp xúc với máy tính hoặc đọc viết ởcường độ cao kéo dài, những người sau phẫu thuật mắt đặc biệt phẫu thuật khúc xạ và thể thủytinh.  Phòng ngừa và khắc phục  Bệnh khô mắt nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến những hậu quả đáng longại như: bỏng rát mắt, mắt mờ, hạn chế tầm nhìn, nặng hơn có thể gây viêm kết giác mạc, loétgiác mạc, sẹo giác mạc,… rất khó phục hồi. Vì vậy, để phòng ngừa và cải thiện tình trạng khômắt, bạn cần thường xuyên:        -  Bổ sung nước mắt nhân tạo có độ nhờn cao nhưng không có chứa chất bảo quản, giúp bổsung và duy trì độ ẩm cho mắt, hạn chế nước mắt bốc hơi.       -  Chớp mắt thường xuyên: Hãy để mắt nghỉ ngơi sau mỗi 30 phút làm việc. Bạn nên chớpmắt chậm và nhiều lần để làm ẩm bề mặt giác mạc.       -  Đeo kính bảo vệ mắt: Hãy đeo kính ôm bảo vệ mắt, tránh để mắt tập trung cao. Nên chọnvà sử dụng kính sát tròng đúng cách. Ngoài ra, nên đeo kính bơi để hạn chế mắt tiếp xúc vớihóa chất trong nước hồ bơi.       -  Uống nhiều nước: Nên uống 1,5-2 lít mỗi ngày.      -  Chườm hoặc massage mắt: Massage nhẹ nhàng giúp mắt được xoa dịu và thư giãn.    Thuốc điều trị khô mắt  Thuốc sử dụng trong điều trị khô mắt tùy thuộc vào nguyên nhân gây ra bệnh và thường đượcdùng ở dạng thuốc viên, thuốc nhỏ mắt hay thuốc mỡ tra mắt.        -  Nhóm thuốc kháng sinh: được sử dụng để điều trị khô mắt do nhiễm khuẩn, với các thuốckháng sinh phổ rộng như: doxycyclin, tobramycin, nhóm quinolone, polymycin B…Cần lưu ý: vớiloại thuốc nhỏ mắt có chứa kháng sinh không được sử dụng với thời gian quá một tuần.       -  Nhóm thuốc kháng viêm: được sử dụng để điều trị khô mắt do viêm mắt, với các thuốckháng viêm corticosteroid hay các thuốc kháng viêm non-steroid (NSAID). Cần lưu ý: khi sửdụng trong một thời gian dài, với thuốc kháng viêm ở dạng viên sẽ gây ra các tác dụng phụ như:viêm loét dạ dày - tá tràng, cao huyết áp…, với thuốc nhỏ mắt có chứa corticosteroid sẽ gây racác biến chứng nguy hiểm như đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp…       -  Thuốc nhỏ mắt kết hợp: trong thành phần là sự kết hợp hai hay nhiều nhóm thuốc vớinhau như kháng sinh, kháng viêm corticosteroid… giúp tăng hiệu quả điều trị khô mắt.       -  Thuốc nhỏ mắt kháng kích ứng: thuốc nhỏ mắt mà thành phần là các chất bôi trơn haynước mắt nhân tạo: Glycerin, Polyvidon, Polyvinyl alcohol… có tác dụng tăng độ ẩm cho mắt,giúp ngăn ngừa tình trạng khô mắt.       -  Nhóm thuốc vitamin và khoáng chất: như vitamin A, E, C, B2, kẽm, selenium là nhữngchất chống oxy hóa có tác dụng ngăn ngừa khô mắt do lão hóa nên được sử dụng trong khômắt.       -  Omega 3 là một axít béo không bão hòa, có vai trò quan trọng trong cơ thể, là thành phầncấu tạo võng mạc, giúp tăng cường thị lực và ngăn ngừa khô mắt. Omega 3 có nhiều trong cá,sữa, đậu nành, hạt lanh…   
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